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TÓM TẮT: Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đã mang lại nhiều thành công cho nước Nhật và có ảnh hưởng lớn đến các nước trong khu vực. Sự thành công này đã giúp nước Nhật trở thành nước “thần kỳ”, lịch sử Nhật Bản đã dành nhiều trang để viết về vai trò của nhà vua Minh Trị - người đã cải cách nước Nhật toàn diện về mọi mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, đối ngoại… Công cuộc Duy Tân dù trải qua 150 năm vẫn còn nguyên giá trị. Và để có được thành công như thế, nhà vua Minh Trị đã có sự góp sức rất lớn của những nhà lãnh đạo tài ba dưới triều đại ông. Bài tham luận tập trung phân tích vai trò của cá nhân tiêu biểu là Okubo Toshimichi trên lĩnh vực cải cách kinh tế - giúp Nhật Bản vượt qua mọi khó khăn để “đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây”. Từ đó, gợi mở một vài giải pháp cho Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
THE ROLE OF OKUBO TOSHIMICHI ON THE FIELD ON ECONOMIC REFORM OF JAPAN’S MEIJI REFORM - THE OPENING FOUNDATION FOR VIETNAM ON THE PROCESS OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION NOWADAYS
ABSTRACT: Japan's Meiji Reform in the end of the nineteenth century brought a lot of successes to Japan and had a great influence on regional countries. This success has helped Japan become “a miracle country”, Japanese history has spent many pages writing about the role of the Meiji emperor - who reformed Japan comprehensively in all aspects: economic, political, culture, military, foreign affairs ... Japan's Meiji Reform was 150 years of validity remains intact. To have such success, the Meiji emperor received a great contribution of talented leaders during his reign. The article focused on analyzing the role of the typical individual, Okubo Toshimichi in the field of economic reform, to help Japan overcome all difficulties to “catch up with the West and better than the West”. Since then, we would like to suggest some solutions for Vietnam in the process of industrialization and modernization nowadays.
NỘI DUNG

Công cuộc Minh Trị duy tân đã giúp Nhật Bản từ một nước phương Đông có đủ khả năng để “đuổi kịp phương Tây và vượt phương Tây”, trong đó vai trò của Nhà vua Minh Trị chính là nguồn cảm hứng cũng như là nhân vật quyết định sự thành bại của cuộc cải cách. Tuy nhiên, để có được sự thành công triệt để, Minh Trị đã được sự giúp sức của những con người tài ba dưới triều đại của ông, Okubo Toshimichi là cánh tay phải đắc lực trong cuộc cải cách kinh tế Nhật Bản, con đường mà Nhật Bản chọn làm hướng đi của mình trong những thập kỷ sau đó và đến hiện nay. 
1. Vài nét về Nhà cải cách kinh tế Okubo Toshimichi 
Okubo Toshimichi (1830 - 1878) sinh ra trong một gia đình võ sĩ cấp thấp ở Kagoshima thuộc Satsuma Han (ngày nay thuộc tỉnh Kagoshima). Cha là Okubo Toshiyo, làm Hữu vệ môn của Han chủ Shimazu Narioki, thích nghiên cứu Khổng học, phái Dương Minh. Okubo còn chịu sự cảm hóa sâu sắc của một người nữa là ông ngoại. Ông ngoại của Okubo là một nhân vật kiệt xuất đương thời, từng học Hà Lan học và y học ở Nagasaki và Edo, có sự quan tâm đặc biệt đến tình hình bên ngoài, rất coi trọng hàng hải và hải quan. Okubo trưởng thành từ sự giáo dục nghiêm khắc theo chế độ riêng của Han đối với con em võ sĩ, tinh thần đoàn kết, học thuật, võ thuật.

Năm 1846, ở tuổi 17, Okubo được tuyển làm thư ký ở Sở đăng lục của Satsuma. Năm 1851, sau khi Shimazu Nariakira trở thành Han chủ Satsuma thì phái cải cách trong Han mới có điều kiện hoạt động. Năm 1858, Shimazu Nariakira nhận ra tài tăng của Okubo đã bổ nhiệm ông vào vị trí quản lý việc thu thuế.

Đến năm 1859, Okubo thực sự bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Lúc này, Han chủ Nariakira qua đời, Han chủ mới của Satsuma là Shimazu Takayoshi, nhưng thực quyền lại nằm trong tay người cha là Shimazu Hisamitsu. Okubo đã tìm cách tiếp cận với Hisamitsu. Năm sau, ông được phong làm kế toán trưởng của Han. Và sau đó, Okubo nhanh chóng có được sự tin cậy của Hisamitsu và cũng Hisamitsu tham gia bàn bạc chính trị. 
Năm 31 tuổi, Okubo đã trở thành một trong những nhân vật trung tâm của nền chính trị Satsuma. Để nhanh chóng gia tăng vai trò của Satsuma đối với Triều đình và Mạc phủ nhằm chiếm lấy vị thế ở chính quyền trung ương, ông khởi xướng tư tưởng “Công Vũ hợp thể” và gấp rút chuẩn bị để phát động phong trào này trong Han và ra toàn quốc.

Tuy nhiên, cuộc vận động “Công Vũ hợp thể” thất bại do trong nội bộ các Daimyo xuất thân từ các Han mâu thuẫn ganh đua nhau, dẫn đến thất bại trong Hội nghị Tham dữ. Từ sự thất bại trong phong trào “Công Vũ hợp thể”, ông đã có thể vượt qua tình trạng bế tắc, tạo nên những chuyển biến tích cực trong Han. Sử gia nổi tiếng thời cận đại Tokutomi Soho viết về tính kiên nhẫn của Okubo như sau: “(Okubo là người) nếu không được điều tốt nhất thì điều tốt nhì, nếu không được điều tốt nhì thì tốt ba, ở mức độ có thể thì làm điều có thể”
. 
Sau cuộc gặp gỡ quan trọng với Katsu Kaishu vào ngày 11/9/1864, Saigo Takamori
 đã báo cho Okubo nội dung cuộc gặp gỡ này. Tháng 1/1865, ngay sau khi Saigo vinh quang trở về Han sau thắng lợi mà không gây nhiều đổ máu cho Choshu, Okubo lập tức lên kinh để vận động thực hiện hóa mục tiêu xây dựng khối liên minh các Han hùng mạnh. Cũng trong thời gian này, khi nghe tin chính quyền Mạc phủ đang có dự định tái chinh phạt Choshu với lí do Choshu tiếp tục mua vũ khí của phương Tây, ông sớm xác định, nếu chính quyền Tokugawa tiến hành chinh phạt Choshu lần thứ hai thì Satsuma phải đứng ngoài cuộc, chuẩn bị phương sách “đảo Mạc”.

Ngày 8/7/1865, Okubo trở về Han trước để xúc tiến việc rút quân đang ở Kyoto và Edo. Hành động này đồng nghĩa là Satsuma không có ý định tham gia vào chiến dịch chinh phạt Choshu lần thứ hai. Trong thời gian này, ông cũng bày tỏ quan điểm không thể tiếp tục theo đường lối “nhường Di” được nữa mà phải “mở cửa” một cách tích cực. Điều này thể hiện quyết tâm của Okubo trong việc đánh đổ chính quyền Mạc phủ và thực hiện “Vương Chính phục cổ”. Lật đổ Mạc phủ là cần thiết vì Mạc phủ đã không thể giải quyết những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài của đất nước.

Vào tháng 9 cùng năm, tình thế diễn biến cấp bách nên Okubo phải lên kinh lần thứ ba. Mặt khác, vào ngày 12/11/1866, mật ước liên minh giữa Satsuma và Choshu gốm 6 điều ước đã được kí kết, đại diện hai bên là Saigo, Komatsu của Satsuma và Kido của Choshu. Vai trò của Okubo trong việc thiết lập đồng minh Satsuma - Choshu không rõ ràng lắm nhưng những hành động của ông khi vận động cho Choshu không phải chịu một trận chinh phạt lần thứ hai, chứng tỏ ông đã quán triệt tư tưởng thiết lập liên minh các Han để xây dựng lực lượng lật đổ chính quyền Mạc phủ.

Ngày 7/6, chiến tranh giữa chính quyền Mạc phủ và Choshu lần thứ hai bùng nổ. Trong khi đang tiến hành chinh phạt Choshu thì Shogun Iemochi bệnh mà chết, tinh thần quân sĩ cũng vì thế mà suy yếu. Người kế vị là Yoshinobu đã ra lệnh rút quân. Cuộc chinh phạt Choshu lần thứ hai này trên thực tế là thất bại, nó đánh dấu sự suy tàn của chính quyền Mạc phủ Tokugawa.

Tháng 6/1867, Saigo, Okubo, Komatsu đã mật ước với các chí sĩ Tosa như Goto Shojiro, Sakatomo Ryoma kí kết hiệp ước Satsu - Do. Đến tháng 8, Okubo đã gặp Tsuji và đi đến thảo thuận Geishu sẽ cùng tham gia vào công cuộc đánh đổ chính quyền Tokugawa. Như vậy, liên minh bốn Han chống Tokugawa gồm Satsuma, Choshu, Tosa, Geishu đã được hình thành.

Trong khi đó, Goto Shojiro của Tosa Han đã đưa ra kế hoạch “Đại Chính phụng hoàn”, nhằm buộc chính quyền Mạc phủ trả lại quyền lực cho Thiên hoàng. Ngày 7/9, Goto viết “Kiến bạch thư” trình bày về “Đại Chính phụng hoàn” dâng lên triều đình và đề xuất với Saigo và Komatsu đưa quân lên kinh để thực hiện. Thế nhưng bị Saigo và Komatsu từ chối, vì vây, Goto đã nhờ đến thế lực Geishu, lực lượng yếu nhất trong liên minh bốn Han đảo Mạc và đã nhận được sự đồng ý của Geishu.

Sau khi đọc xong “Kiến bạch thư” của Goto, Okubo đã thuyết phục Saigo và Komatsu rằng, trong tình thế hiện tại việc từ chối quyết liệt chủ trương “Đại Chính phụng hoàn” không phải là một kế sách hay. Một là, Han chủ Satsuma là người ủng hộ chủ trương của Goto, nếu cự tuyệt thì gây ra mâu thuẫn trong nội bộ Han mà cuối cùng cũng bị bắt buộc theo chủ trương “Đại Chính phụng hoàn”. Hai là, cứ ủng hộ chủ trương của Goto nếu chính quyền Tokugawa cự tuyệt “Đại Chính phụng hoàn” thì lúc đó các Han có thể danh chính ngôn thuận tấn công Mạc phủ. Hơn nữa, nhờ khả năng thuyết phục của Công khanh Iwakura thì khả năng “Kiến bạch thư” được triều đình chấp nhận là rất cao. Có thể nói, Okubo đã thấy được dấu hiệu khả quan của chủ trương “Đại Chính phụng hoàn” của Goto. Okubo luôn cân nhắc kĩ lưỡng mọi trường hợp để đạt được những thành quả tốt nhất.

Okubo vẫn tích cực hoạt động để thống nhất lực lượng, hướng tới mục tiêu cao hơn là “đảo Mạc” và “Vương Chính phục cổ”. Ngày 8/10/1867, Okubo cùng Saigo và Komatsu gặp gỡ các chí sĩ Choshu và Geishu để hướng Geishu vào chủ trương “đảo Mạc”, đồng thời tìm cách để xin sắc lệnh “đảo Mạc” của Thiên hoàng. Sau đó, ông truyền đạt nội dung cuộc hội đàm ba Han Satsuma, Choshu và Geishu cho Iwakura. Iwakura phán đoán cơ hội để “Vương Chính phục cổ” đã đến, và ông nhận nhiệm vụ đi xin lệnh “đảo Mạc” của Thiên hoàng. Ngày 14, cuối cùng thì Mật lệnh “đảo Mạc” cũng đến tay Han chủ Satsuma và ngay sau đó đến tay Han chủ Choshu. Nhờ sự hợp tác của Iwakura mà cuối cùng Okubo đã đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, Okubo lại không yên tâm vì trong mật lệnh không ghi rõ cho phép Satsuma xuất binh “đảo Mạc”.
Tuy nhiên, sau đó, Yoshinobu đồng ý thực hiện “Đại Chính phụng hoàn”, Triều đình sau một thời gian dài không đủ năng lực để nắm chính quyền nên cuối cùng lại phải ủy quyền cho Shogun. Có thể nói, “Đại Chính phụng hoàn” chỉ mang tính hình thức, nó không tước mất quyền lực của Shogun. Thế nhưng, Iwakura và các công khanh lại hài lòng với “Đại Chính phụng hoàn”, không tích cực với chủ trương “đảo Mạc”. 
Đối với Okubo, việc triều đình triệu tập các Han lên kinh là một cơ hội tốt để lập kế hoạch xoay chuyển tình thế. Okubo đã đến gặp Iwakura và các công khanh khác, và dùng khả năng đối đáp rất đặc biệt vừa nhẹ nhàng lại đầy áp đảo của mình để thuyết phục các công khanh tiếp tục ủng hộ phe “Vũ lực đảo Mạc”. Đứng trước Okubo, liên quân công khanh không thể làm gì hơn là đồng ý. Đánh giá khả năng thuyết phục của Okubo, Goto dù là người ăn nói rất lưu loát và tự tin nhưng “nói chuyện với Okubo thì cảm thấy khó nhất”
.

Ngay sau đó, đội quân của các Han lần lượt vào kinh. Để chắc chắn thắng lợi, Okubo và Saigo đã đến thuyết phục Goto cùng tham gia vào đội quân “đảo Mạc” và Goto đã đồng ý. Tuy nhiên, theo kế hoạch thì cuộc lật đổ chính quyền Mạc phủ sẽ diễn ra vào ngày 5/12/1867 nhưng Goto lấy ra nhiều lí do để lùi lại ngày hành động. Với tình hình này, dù hoãn lại một ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến sí khí của quân sĩ. Và quyết định cuối cùng được Iwakura đưa ra là sẽ hành động cướp chính quyền vào ngày 9/12.

Trong hội nghị Tam chức đầu tiên, dưới áp lực quân đội do Saigo chỉ huy, đại hiệu lệnh “Vương Chính phục cổ” được thực thi. Yoshinobu buộc phải từ chức, trao trả lại chính quyền cho Thiên hoàng, phái “đảo Mạc” giành được thắng lợi.

Tuy vậy, phải đến trận chiến mà lịch sử vẫn gọi là trận chiến Mậu Thìn vào tháng 1/1868 dó Saigo chỉ huy tại Tosa - Fushimi thì lực lượng của chính quyền Mạc phủ mới thực sự bị tiêu diệt, ý đồ gây dựng lại quyền lực cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Thua trận, Yoshinobu mang tàn quân chạy về cố thủ ở thành Edo. Tháng 3 cùng năm, Saigo lãnh đạo quân đội chính phủ “Đông chinh”, tiến về Edo nhưng ông lựa chọn biện pháp thương thuyết với quân đội của Tổng đài Bakufu là Katsu Kaishu mở cổng thành Edo ra hàng, tránh đổ máu.

Đến đây, gần ba thế kỷ tồn tại và trị vì của chính quyền Mạc phủ đã kết thúc, Nhật Bản bước vào một kỷ nguyên mới. Với tài chỉ huy quân sự của Saigo, sự hợp tác của Kido, và tất nhiên là sự chiến đấu dũng cảm của các võ sĩ đã mở ra một vận hội mới cho Nhật Bản thời kỳ Minh Trị Duy Tân. Với Okubo, người ta lại thừa nhận những đóng góp của ông đó là những khả năng thuyết phục, vận động để có những sự ủng hộ cần thiết, những sắc lệnh của Thiên hoàng để các Han danh chính ngôn thuận tiến hành đánh đổ Mạc phủ. “Vương Chính phục cổ” thành công ghi đậm những đóng góp của ông. Và cũng từ đây mở ra một hình ảnh mới nữa của Okubo với vai trò kiến thiết quốc gia.

Sau khi đảo Mạc hoàn toàn thắng lợi, Okubo tham gia vào công cuộc Minh Trị duy tân, kiến thiết đất nước. Năm 1871, Okubo giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính, ban hành cải cách địa tô, cấm võ sĩ Samurai mang kiếm ở nơi công cộng và chính thức chấm dứt sự kỳ thị đối với các dân tộc thiểu số. Từ năm 1871 - 1873, Okubo tham gia vào Sứ đoàn Iwakura sang thăm các quốc gia Âu - Mỹ.     

Tháng 9/1873, Okubo trở về nước, đúng lúc ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên (“Chinh Hàn Luận”). Được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, Okubo có quyền lực rất lớn qua việc ông trực tiếp phục trách việc bổ nhiệm chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát. Ông cũng sử dụng quyền lực của Bộ Nội vụ để thúc đẩy việc phát triển công nghiệp. Ông cũng tham gia vào Hội nghị Osaka năm 1875 với cố gắng hòa giải giữa các thành viên của nhóm lãnh đạo chính trị thời Minh Trị.

Năm 1877, cuộc Chiến tranh Tây Nam bùng nổ, quân nổi loại Satsuma dưới quyền chỉ huy của Saigo chiến đấu chống lại quân đội của chính quyền mới dưới sự chỉ huy của Okubo. Sau khi lực lượng Satsuma thua trận, Okubo bị Han mình và nhiều cựu võ sĩ coi là “tên phản bội”. Vào một ngày tháng 5/1878, Okubo bị những võ sĩ phái “chinh Hàn” còn lại ám sát trên đường đến thủ đô Tokyo.


2. Vai trò của Okubo Toshimichi trong cải cách kinh tế
Trong thời kỳ chính quyền Mạc phủ Tokugawa trị vì, Thiên hoàng gần như không nắm thực quyền, mà chỉ tồn tại với tư cách là “đấng chí tôn”, biểu tượng của con cháu Nữ thần Mặt trời. Có thể nói, Nhật Bản dưới thời của chế độ Mạc phủ được coi là thời kỳ khó khăn của Hoàng triều
. Sau đại hiệu lệnh “Vương chính phục cổ” vào ngày 9/12/1867, Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi, chấm dứt sự chuyên quyền hơn 260 năm của Mạc phủ Tokugawa. 
Okubo Toshimichi là người có vai trò to lớn nhất trong việc xây dựng những nền tảng cơ bản cho chính quyền Minh Trị cũng như trong việc kiến thiết một quốc gia Nhật Bản cận đại. 
Năm 1873, Bộ Nội vụ (Naimukyo) được thành lập và Okubo trở thành Nội vụ khanh đứng đầu bộ đó. Nội vụ khanh là một chức vụ có rất nhiều quyền lực, là người chi phối hầu hết các lĩnh vực của đất nước và là người chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thiên hoàng. Những thành tựu chính mà ông đã đạt được trong sự nghiệp vĩ đại của mình đó là:

Trước hết, Okubo đóng vai trò quan trọng thứ hai sau Kido Takayoshi trong việc thiết lập “Năm điều thề nguyện” của Thiên hoàng và trong việc xóa bỏ Han. Okubo đã cùng với Kido tích cực đến từng Han để thuyết phục các Han chủ thực hiện “Bản tịch phụng hoàn” và sau đó tiến tới chính sách “phế Han lập Ken” góp phần nâng cao địa vị của Thiên hoàng, đặt nền tảng để tiến hành những chính sách cải cách khác đưa Nhật Bản lên con đường hiện đại hóa. Okubo luôn muốn và cố gắng để có được sự thừa nhận mang tính quốc tế dành cho chính phủ trung ương từ các quốc gia nước ngoài. Sau khi thực hiện “phế Han lập Ken”, ông đã tham gia với vai trò là một phó sứ trong Sứ đoàn Iwakura đi sang các nước Âu - Mỹ nhằm tìm kiếm sự thừa nhận của thế giới đối với chính quyền Minh Trị vừa được thành lập, cũng như để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ phương Tây, và đặc biệt là đàm phán để sửa đổi các hiệp ước bất bình đẳng mà Nhật đã ký trước đó với các nước Âu - Mỹ. Đặc biệt, sau khi Nhật Bản cho quân chinh phạt Đài Loan, mối quan hệ đối ngoại giữa nhà Thanh và Nhật Bản trở nên xấu đi. Okubo muốn sang thăm Bắc Kinh một chuyến với tư cách là một công sứ ngoại giao để nhằm cải thiện tình hình. Tất cả Sanjo, Okuma, Iwakura… đều phản đối việc này vì sợ việc Okubo phải rời xa bộ não Chính phủ. Okubo vẫn nhất quyết đi và đến Bắc Kinh vào ngày 10/9/1874. Với chuyến viếng thăm Bắc Kinh của Okubo thì chính quyền nhà Thanh đã thừa nhận hành động tấn công quân sự của Nhật Bản vào Đài Loan và kí kết bồi thường 50 vạn kim tiền.

Tiếp đến, Okubo là người lãnh đạo công cuộc tái thiết lại nền quân sự cho chính phủ trong suốt cuộc cải cách nội các vào tháng 11/1873. Năm 1873, Bộ Nội vụ được thành lập, Okubo kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ “ổn định đất nước, bảo vệ nhân dân”; còn Bộ trưởng Nội vụ có nghĩa vụ “điều chỉnh sự việc và đảm bảo an toàn cho Thiên hoàng”
. Bộ trưởng Nội vụ có trách nhiệm trực tiếp với Thiên hoàng nên so với các Bộ trưởng của các Bộ khác có địa vị cao hơn, sự thực là giống như chức Thủ tướng. Vào thời kỳ đầu, Chính phủ Minh Trị thường được gọi là Hanbatsu Seifu, nhưng lúc này, dưới bàn tay của Okubo, cơ cấu hành chính của Chính phủ Minh Trị được tổ chức rất chặt chẽ. Chính phủ mới bao gồm các bộ: Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lục quân, Bộ Hải quân, Bộ Công nghiệp, Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Cung đình. So với thời hiện đại ngày nay thì không thay đổi bao nhiêu. Có thể nói, Bộ Nội vụ thời Okubo làm Bộ trưởng có phạm vi hoạt động rất rộng gồm những Bộ như Bộ thương mại quốc tế và công nghiệp, Bộ Nông thủy sản, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Bộ Tự trị, Tổng cục công an và tất cả những công việc của Thống đốc các Ken. Bộ trưởng Nội vụ Okubo đã thực hiện cả hai vai trò: một mặt, cơ quan Nhà nước chuyên lo việc tạo dựng các ngành nghề sản xuất; mặt khác, chăm lo quốc dân. Ông đưa ra các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, tôn giáo… Bởi vậy có thể nói, Okubo là người đã lập nên cơ sở cho cơ chế quan liêu Nhật Bản thời Minh Trị thông qua cuộc cải cách nội các năm đó.

Cùng với đó, vào tháng 1/1874, Okubo là người đầu tiên trong Bộ nội vụ đã nghĩ ra và thực hiện các đạo luật nhằm để bảo đảm sự an toàn cho người dân trong nước, trong đó đáng kể nhất là việc thành lập Hệ thống cảnh sát hoàng gia.

Thành tựu cuối cùng và cũng là đóng góp được được đánh giá là xuất sắc nhất của Okubo dưới thời Minh Trị Duy Tân đó là, với những thành công to lớn trong bước đầu của công cuộc cải cách kinh tế, Okubo đã đặt nền tảng quan trọng cho việc thiết lập nguồn tài chính vững mạnh cho quốc gia.

Trong số những quan chức cấp cao của chính phủ Minh Trị thì Okubo Toshimichi là một trong số ít những người thấy được vai trò quan trọng của kinh tế đối với sự phát triển của đất nước. Trong khi một số người đồng tình với quan điểm đem quân chinh phạt Triều Tiên thì Okubo đã phản đối kịch liệt. Lý do phản đối của ông chính là bắt nguồn từ lý do kinh tế. Ông cho rằng nếu gây chiến tranh thì sẽ làm hao tốn nguồn ngân sách quốc gia, các nhà máy hiện đại mới đi vào hoạt động sẽ phải đóng cửa. Thêm vào đó, Nhật sẽ càng không có khả năng trả các khoản nợ vay từ Luân Đôn để phục vụ cho việc kiến thiết đất nước. Okubo nhấn mạnh “Nếu Nhật không trả được nợ cho Anh thì cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự như Ấn Độ là trở thành thuộc địa của đế quốc này”
. 
Okubo đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của nhà nước trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Những kế hoạch về kinh tế có tầm vĩ mô mà Okubo đưa ra đã thay thế cho những chính sách mang tính khái quát và có phần hời hợt mà chính quyền Minh Trị đã đưa ra trong giai đoạn đầu mới thành lập. Mục tiêu chính để phát triển kinh tế mà Okubo đưa ra là tăng cường sản lượng và năng suất của sản phẩm quốc gia, thúc đẩy công nghiệp hóa và thông qua đó sẽ tăng cường nguồn tài chính và sức mạnh quốc gia. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với phương châm “phú quốc cường binh” mà chính phủ Minh Trị đã đặt ra trong giai đoạn này.

Những dự án phát triển kinh tế có hiệu quả của Okubo tập trung trước hết vào nông nghiệp và công nghiệp ở tầm vi mô. Trong đó có 6 chương trình chính được đề ra:

- Cải tạo đất và cải cách địa tô

- Tăng cường xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu

- Nâng cao chất lượng của những mặt hàng thủ công truyền thống

- Phát triển đội thương thuyền của quốc gia

- Thiết lập những nhà máy hiện đại

- Chương trình cho vay của chính phủ đối với những nhà tư bản công nghiệp nhỏ

Chương trình cải tạo đất và cải cách địa tô được xem là mục tiêu quan trọng của chính quyền Minh Trị thời kỳ này. Cải tạo đất ở đây là cải biến những vùng đất hoang chưa khai thác và những vùng đầm lầy thành đất trồng trọt. Cách làm này vừa tận dụng được tiềm năng sẵn có của đất nước vừa phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp. Vào năm 1874, chính phủ đã cải tạo 34.000 mẫu đất.

Công cuộc cải cách địa tô đã bắt đầu từ năm 1873 khi Saigo còn làm Tham nghị trong chính phủ Minh Trị, nhưng phải đến mùa xuân năm 1875 khi Okubo đảm nhiệm chức Tổng tài Cục cải chính địa tô (tương đương với cục trưởng), sự nghiệp cải cách địa tô mới thực sự bắt đầu.

Mục đích của cuộc cải cách địa tô là nhằm để tăng cường nguồn tài chính cho chính phủ. Để thực hiện bước đầu cuộc cải cách này, Okubo cùng các quan chức phế bỏ các hạn chế về cách sử dụng ruộng, công nhận quyền tự do trồng trọt mùa màng và chấp nhận tự do mua bán đất đai. Tiếp đến, quy định người nộp thuế là người chủ sở hữu đất chứ không phải là người sản xuất, đồng thời phát hành địa khoán (chiken) để làm chứng từ. Nếu như dưới thời Mạc phủ, địa tô hàng năm được thu bằng sản phẩm, tùy theo vụ mùa được hay mất mà khoản thu khác nhau khiến cho chính phủ rất khó dự định ngân sách cho mỗi năm. Thì bây giờ, với cải cách địa tô này, vấn đề nộp tô khác nhau của các địa phương sẽ được thay thế bằng thể lệ nộp thuế bằng tiền, thống nhất trong cả nước. Theo đó, tiền thuế sẽ tương đương 3% của giá đất, một tỉ lệ áp dụng chung cho cả nước
.

Nhưng cùng chính sách tiến bộ hóa của chính phủ là làn sóng phản đối của tầng lớp võ sĩ. Mặt khác, ở nhiều địa phương, nông dân lại bất mãn vì phải đối đầu với vấn đề địa tô. Chính phủ lo sợ tầng lớp võ sĩ và nông dân bất mãn đó sẽ cấu kết với nhau tạo thành những làn sóng phản đối mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Okubo đã kiến nghị việc giảm tô thuế cho nông dân để điều hòa mối quan hệ giữa nông dân với chính phủ, tập trung lực lượng đối phó với tầng lớp võ sĩ. Đến ngày 4/11/1877, tô thuế giảm từ 3% xuống 2,5%.

Để thực hiện chương trình thứ hai “Tăng cường xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu”, Okubo đã khuyến khích việc sản xuất và nâng cao năng suất các sản phẩm nông nghiệp. Ông đã cho áp dụng những kỹ thuật tiên tiến của phương Tây vào sản xuất nông nghiệp và mở Trường Nông nghiệp ở Komada, Tokyo vào năm 1877 để đào tạo những kỹ sư trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, ông còn mở thêm những nhà ga mới ở Mita và Shinjuku (Tokyo) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyên chở những mặt hàng nông sản.

Okubo đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sản phẩm tơ lụa và len. Ông đã cho mời Sakaki Chojuu, một chuyên gia trong lĩnh vực tơ lụa từng du học ở Pháp về để nghiên cứu về những giống tằm mới và hướng dẫn việc sản xuất tơ lụa bằng máy móc hiện đại thay cho các khung dệt thủ công như trước đây. Kết quả là chất lượng mặt hàng tơ lụa đã được nâng cao rất nhiều và thông qua đó thị trường xuất khẩu hàng tơ lụa của Nhật Bản cũng được mở rộng. Từ năm 1869 đến 1879, trong vòng 10 năm, sản lượng tơ tằm của Nhật đã tăng lên gấp bội. Đây cũng chính là một nguồn cung cấp quan trọng giúp Nhật đổi lấy ngoại tệ nước ngoài.

Việc nâng cao chất lượng mặt hàng thủ công truyền thống cũng là một chiến lược quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong đó chính phủ đặc biệt coi trọng đến hai mặt hàng thủ công truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản là “đồ gốm Satsuma” và “đồ đồng Kaga”.

Đối với chương trình “phát triển đội thương thuyền quốc gia”, mục đích chính là thoát khỏi sự phụ thuộc nước ngoài trong việc vận chuyển vũ khí quân sự. Không giống như những chương trình khác, chương trình này cũng nhắm vào lợi ích quân sự. Okubo đã nhận thấy rằng Nhật không thể phụ thuộc hoàn toàn vào những thuyền lớn của nước ngoài để chuyên chở vũ khí quân sự mà tự bản thân nó phải tự tổ chức các đội thương thuyền để làm việc đó. Có như thế thì Nhật mới có thể giảm bớt gánh nặng trong việc chi trả phí vận chuyển cho các thương thuyền của nước ngoài và tiến dần đến việc bình đẳng với họ trong lĩnh vực này.

Để thực hiện đề án này thì Okubo đã vận động chính phủ tài trợ cho công ty Mitsubishi, một công ty vận tải đường biển nổi tiếng lúc bấy giờ, vận chuyển trên tuyến Yokohama - Thượng Hải. Với số tiền 250.000 yên mà chính phủ trợ cấp mỗi năm, công ty Mitsubishi đã ngày càng lớn mạnh và trong hai năm đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh là những đội thương thuyền lớn của nước ngoài như Công ty vận tải đường biển Thái Bình Dương của Mỹ và Công ty P&O (Peninsular and Oriental Steam Navigation). Về sau, Mitsubishi trở thành một công ty vận tải đường biển lớn nhất ở phương Đông. 
Trong chính sách phát triển kinh tế của mình, Okubo cũng chú trọng đến việc hiện đại hóa nền công nghiệp còn khá non yếu bằng cách đổ vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp và cho xây dựng nhiều nhà máy hiện đại ở khắp mọi nơi trong cả nước. Đây là chương trình thứ năm trong số sáu chương trình mà Okubo đã đề ra ban đầu, nó được xem là một biện pháp quan trọng trong việc thực hiện phương châm “phú quốc” của chính phủ Nhật Bản.

Thông qua ngân hàng, chính phủ đã cho các xí nghiệp vay vốn để mở rộng sản xuất. Từ năm 1873 - 1881 tổng số vốn mà chính phủ cho các xí nghiệp vay đã đạt đến con số 5.300 vạn yên
. Phần lớn những người vay vốn là những thương nhân giàu có, có quan hệ với người năm quyền lực trong chính phủ Minh Trị. Từ năm 1875 đến năm 1895, đầu tư cho công nghiệp của chính phủ Minh Trị chiếm khoảng 30 - 40% tổng đầu tư quốc gia. Năm 1873, Bộ công nghiệp dưới sự chỉ đạo của Okubo đã ban hành Luật khoáng sản Nhật Bản (chế định về bảo hộ quyền khai khoáng), đưa những kỹ thuật hiện đại vào các ngành công nghiệp sản xuất mà tiêu biểu là ngành khai khoáng. Kết quả là từ năm 1873, sản lượng công nghiệp toàn quốc tăng 4 đến 5 lần. Theo thống kê của các nhà kinh tế học Nhật Bản thì “vào năm 1874 tổng sản lượng kinh tế của các phủ và huyện trên toàn đất nước đạt khoảng 3 tỷ 7200 vạn yên, trong số đó công nghiệp chiếm khoảng 30%” 
.

Bên cạnh công nghiệp, Okubo còn xúc tiến việc xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho phát triển công nghiệp như xây dựng các tuyến đường sắt quan trọng (tuyến đường sắt Tokyo - Yokohama vào năm 1872), khai thông hệ thống điện tín (từ Tokyo đến Osaka), xây dựng tuyến bưu điện (từ Tokyo đến Nagasaki vào năm 1871), mở rộng đường sá, cầu cống, phát triển hệ thống ngân hàng… đồng thời ông đích thân đứng ra chủ trì ba lần hội chợ. Những hội chợ này để trưng bày kỹ thuật ưu tú của nước ngoài, và chiêu mộ người trong nước đứng ra công nghiệp hóa những kỹ thuật đó.

Có thể nói, Okubo là người có công rất lớn trong việc xây dựng những nền tảng kinh tế ban đầu cho nước Nhật cận đại. Ông là người có đủ những kinh nghiệm và khí chất cần thiết để đảm nhận những nhiệm vụ nặng nề trong việc xây dựng một nhà nước trung ương tập quyền và trong việc hiện đại hóa nền kinh tế Nhật Bản thời Minh Trị.

3. Gợi mở một vài giải pháp cho Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay

Từ những cải cách của Okubo ở Nhật Bản, mặc dù đã qua 150 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Okubo bắt nguồn từ cải cách ruộng đất, chú trọng nông nghiệp sau đó mới đến công nghiêp. Điều này phù hợp với Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam có thể đưa khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát huy thế mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế là nước công – nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp sạch và thân thiện môi trường.


 Về công nghiệp, Okubo chú trọng những dự án công nghiệp trọng điểm, không chú trọng đầu tư nhỏ lẻ, xây dựng công nghiệp mũi nhọn để cạnh tranh những công ty lớn của nước ngoài mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam hiện nay, khi nguồn vốn của chúng ta chưa đủ trang trải hết toàn bộ các ngành nghề, nên chăng Việt Nam nên đầu tư một vài ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn để đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Trong phát triển kinh tế, Okubo chú trọng nhân tố con người, cụ thể là nguowid kiệt xuất, tài ba. Đối với Việt Nam hiện nay, chúng ta cũng nên chú trọng đầu tư nhân tố con người, ngoài việc đào tạo những đội ngũ có trình độ, tay nghề, chúng ta còn cần những nhân tố kiệt xuất, tinh hoa để quản lý các thành phần kinh tế đủ tâm, đủ tầm. 

Okubo nhấn mạnh phát triển hạ tầng, Việt Nam cũng cần chú trọng phát triển hạ tầng, nhưng không nên dàn trải, tạo ra các khu công nghiệp trọng điểm, thông minh, vừa thu hút đầu tư, vừa dễ dàng cho các công ty phát triển.


Trong phát triển kinh tế, Okubo nhấn mạnh vai trò Nhà nước và thể chế quản lý. Với Việt Nam, Nhà nước cần nắm những ngành công nghiệp trọng điểm, với cơ chế quản lý chặt chẽ, lại vừa cởi mở và linh hoạt cho thành phần doanh nghiệp tư nhân để cùng phát triển.


Từ đó, có thể thấy, ngay từ thế kỷ XIX, Nhật Bản đã chú trọng phát triển kinh tế đất nước, dưới sự quản lý của những nhân kiệt. Vì vậy, Nhật Bản đã trở thành nước phát triển nhanh và trở thành cường quốc kinh tế ở châu Á nói riêng và thế giới nói chung từ đó cho đến ngày nay. 
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